Nội dung bài học Địa lí 6 hk2


[bookmark: _GoBack]Chủ đề: LỚP VỎ KHÍ (tích hợp bài 17+18+19)
1. Thành phần của không khí
- Thành phần của không khí gồm:
+ Khí Nitơ: 78%
+ Khí Ôxi: 21%
+ Hơi nước và các khí khác: 1%
- Lượng hơi nước tuy chiếm tỉ lệ hết sức nhỏ, nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng như mây, mưa...
2.Các khối khí.
+ Khối khí nóng: Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.
+ Khí lạnh: Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.
+ Khối khí đại dương :hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.
+ Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.
3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí.
a) Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo vị trí xa hay gần biển:
     - Nhiệt độ không khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa có sự khác nhau.
b) Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao:
    - Càng lên cao to không khí càng giảm
c) Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
    - Không khí ở vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở vùng vĩ độ cao.
4. Khí áp, các đai khí áp trên Trái Đất
a) Khí áp:
- Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.
- Đơn vị đo: mm thủy ngân
- Dụng cụ để đo khí áp là khí áp kế. Khí áp TB là :760 mm thủy ngân
b) Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất.
- Khí áp được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về 2 cực
+ Các đai khí áp thấp nằm khoảng vĩ độ 00 và khoảng vĩ độ 600 Bắc và Nam
+ Các đai khí áp cao nằm khoảng vĩ độ 300 và khoảng vĩ độ 900 Bắc và Nam ( Cực Bắc và cực Nam)
5. Gió và các hoàn lưu khí quyển .
* Gió: Là sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao về nơi áp thấp. 
*Hoàn lưu khí quyển : Là sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn.
+ Gió tín phong: Là gió thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc, Nam về xích đạo.
  - Hướng gió: Nửa cầu Bắc hướng Đông Bắc; nửa cầu Nam hướng Đông Nam
+ Gió Tây ôn đới: Là gió thổi từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 600 Bắc, Nam
   - Hướng gió: Nửa cầu Bắc hướng Tây Nam; nửa cầu Nam hướng Tây Bắc
+ Gió Đông cực: Là gió thổi từ khoảng các vĩ độ 900 Bắc, Nam về khoảng vĩ độ 600 Bắc, Nam
  - Hướng gió: Nửa cầu Bắc hướng Đông Bắc; nửa cầu Nam hướng Đông Nam


CHỦ ĐỀ : THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU (Tích hợp bài 18+22)
I. Thời tiết và khí hậu
- Thời tiết: là  biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở 1 địa phương, trong thời gian ngắn. (24 giờ).
- Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở 1 địa phương trong nhiều năm.      
II. Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
· Có 5 đới khí hậu : 1 đới nóng, 2 đới ôn hòa, 2 đới lạnh
Đặc điểm của các đới khí hậu :
+ Đới nóng (hay nhiệt đới) :
* Giới hạn : từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
* Đặc điểm : Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng Mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thụ được tương đối nhiều nên quanh năm nóng. Gió thổi thường xuyên là gió Tín Phong. Lượng mưa trung bình năm từ 1000mm – 2000mm.
+ Hai đới ôn hòa (hay ôn đới) :
* Giới hạn : từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
* Đặc điểm : Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm. Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Tây ôn đới. Lượng mưa trung bình năm từ 500mm – 1000mm
+ Hai đới lạnh (hàn đới) :
* Giới hạn : từ hai vòng cực Bắc và Nam đến hai cực Bắc và Nam
* Đặc điểm : Khí hậu giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm. Gió thường xuyên thôi trong khu vực này là gió Đông cực. Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500mm.

Bài 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ VÀ MƯA

1) Hơi nước và độ ẩm của không khí:
     a/. Hơi nước:
- Trong không khí có chứa 1 lượng hơi nước nhất định.
- Không khí càng nóng thì càng chứa nhiều hơi nước.
- Nếu không khí chứa 1 lượng hơi nước tối đa gọi là không khí bão hoà.
       : Khi không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước hay  bị lạnh đi do bốc lên cao  lượng hơi nước dư  trong không khí sẽ ngưng tụ  đọng lại thành hạt nước  sinh ra hiện tượng mây, mưa, sương.
2) Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất: Hơi nước trong không khí, ngưng tụ tạo thành mây, hạt mây to dần  MƯA.
     a/. Tính lượng mưa trung bình của 1 địa phương:
- Lượng mưa trong năm = tổng lượng mưa 12 tháng. 
- Lượng mưa trung bình năm = tổng lượng mưa nhiều năm chia cho số năm.
    b/. Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất: không đồng đều từ xích đạo về  2 cực.
- Mưa nhiều: ở 2 bên xích đạo. 
- Mưa ít: 2 miền cực.
- Mưa trung bình: ở vùng khí hậu ôn hoà.
- Mưa ít  nhất: 2 bên chí tuyến. 



Bài 21: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA

Bài 1: Quan sát biểu đồ hình 55 (Sgk trang 65) và trả lời các câu hỏi sau:
· Những yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ? Trong thời gian bao lâu?
Trả lời mẩu: Hai yếu tố đó là: Lượng mưa, nhiệt độ. Trong thời gian 12 tháng.
+Yếu tố nào được biểu hiện theo đường?
……………………………………………………………………………………….
+Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?
……………………………………………………………………………………….
· Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?
……………………………………………………………………………………….
· Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?
……………………………………………………………………………………….
· Đơn vị để tính nhiệt độ là gì? Đơn vị để tính lượng mưa là gì?
Bài 2, 3: giảm tải
Bài 4: Quan sát hai biểu đồ hình 56,57 (sgk trang 66) và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:
	Nhiệt độ và lượng mưa
	Biểu đồ của địa điểm A
	Biểu đồ của địa điểm B

	Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?
	
	



Bài 23: SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước sông
· Sông: là dòng nước chảy thường xuyên và tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
· Phụ lưu: là các sông đổ nước vào một con sông chính
· Chi lưu: là các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
· Sông chính cùng với các chi lưu, phụ lưu hợp thành hệ thống sông.
· Lưu vực sông: Là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông
· Lưu lượng: là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong thời gian một giây
· Chế độ dòng chảy của sông: sự thay đổi lưu lượng nước có chu kì trong môt năm.
· Đặc điểm của một con sông thể hiện qua lưu lượng và chế độ chảy của nó.
II. Hồ
· Hồ là các khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trên đất liền
· Hồ có nhiều nguồn gốc hình thành khác nhau:
+ Căn cứ vào nguồn gốc hình thành có:
· Hồ hình thành từ vết tích của khúc sông (Hồ Tây)
· Hồ miệng núi lửa (Hồ Xuân Hương)
· Hồ nhân tạo (Hồ Trị An)
+ Căn cứ vào tính chất của nước, hồ phân thành hồ nước mặn và hồ nước ngọt.






Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
I. Độ muối của nước biển và đại dương
· Nước biển và đại dương thông với nhau. Độ muối trung bình của nước biển là 35 phần nghìn.
· Độ muối của nước biển và đại dương không giống nhau tùy thuộc vào nguồn nước sông đổ vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.
II. Sự vận động của nước biển và đại dương
· Sóng biển: là hiện tượng dao động của bề mặt nước biển. Sóng được phát sinh chủ yếu do tác động của gió lên bề mặt nước, động dất ngầm dưới đáy biển
· Thủy triều: là hiện tượng mực nước biển có lúc dâng lên lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống lùi ra xa. Nguyên nhân phát sinh: Do lực hút của mặt trăng và mặt trời đối với Trái Đất.
· Các dòng biển (hải lưu): là những dòng nước chảy trong biển và đại dương. Nguyên nhân phát sinh: chủ yếu do tác động của các loại gió thường xuyên trên Trái đất như gió Tín phong, gió Tây ôn đới.
· Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven biển mà chúng chảy qua.









Bài 26: ĐẤT. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐÂT

I. Lớp đất trên bề mặt các lục địa
· Trên bề mặt trái đất có một lớp vật chất mỏng, đó là lớp đất (còn gọi là THỔ NHƯỠNG).
II. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng
Quan trọng là: đá mẹ, sinh vật và khí hậu. 
- Đá mẹ: sinh ra thành phần khoáng.
- Sinh vật: sinh ra thành phần hữu cơ.
- Khí hậu: tạo thuận lợi hoặc khó khăn cho sự phân giải chất khoáng và chất hữh cơ trong đất.
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